
KHOÁ 7 TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TRỖI 
(Phía Bắc) 

HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ & ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

Hoàng Ngọc An P3-B6 TT Kim Liên  

Nguyễn Chính 
Ấn 

81 Lý Nam Đế 0984928744  

Nguyễn Việt Bắc K72C Cống Vị - 8328605 0913510564  

Đào Việt Bắc P25-TT TCKT ngõ Xã Đàn 2  

Hồ Sỹ Bàng 239/9 Nguyễn Ngọc Vũ 0913546785 TT máy tính ĐHBK 

Đoàn Bình T5-79 BCThông tin 7332307 0936366869 Cục tần số VTĐ 

Phạm Quốc Bình 115 Hồ Đác Di 5331921 0912061987 XN toa xe Hà nội 

Ng, Thắng Bình 33B Phạm Ngũ Lão  9331124 - 
0903216629 

 

Nguyễn Hòa 
Bình 

P105-94 Bà Triệu 9435253 – 0904035355  

Ng.Thanh Bình 81/68N.QuanHoa,P/Quan Hoa 
0913093630 

CA P.Dịch vọng 

Lê Thanh Bình 22 Tăng Bạt hổ 0953363055  

Trần Ngọc Bình  Bộ Tài chính 

Nguyễn Chấn 
Biên 

71 Lý Nam Đế– 0963377355 Cty Truyền tải điện I 

Tr. Đào Điện 
Biên 

P53-N16TT K86 Liễu Giai - 0903422176  

Đoàn Nhật Cao 38A Trần Phú Phg huấn luyện 
BTLTTin 

Tạ Quang Chiến Tân Triều-Triều Khúc  5525857  

Huỳnh Minh 
Chính 

8347973 0913233523  

Nguyễn Việt 
Dũng 

61 Nguyễn Du - 0903402690  



Mai Tiến Dũng 5760055 0903434906 Hà nội TOSERCO 

Lê Dũng 33 Hồ Đác Di 8514502  

Trần Thế Dân 2/120 Hg HoaThám 8231948 - 
0912061987 

Viện L/sử Q. Đội 

Bạch Đăng 
Đồng 

24/35/5 Trần phú 8230913 0913202369 Tổng cục hàng không 

Đinh Kim Đồng 27 Nguyễn Du 01686897853  

Ng, Văn Đoàn 11/29/16 Đội Nhân 7613190 0988859764 Tổng cục TDTT 
7332058 

Trần Thành Đô 45 Trần Nhân Tông  8268671  

Lê Hông Giang 68/66/68 Ngọc Lâm G/Lâm 7611632  

Trịnh Hồng Hà Điện Biên Phủ 8430878- 01688080808  

Vũ Thế Hà 26 Trương Hán Siêu 8267082 
-0913223704 

K.S Chìa khoá vàng 

Ng. Mạnh Hà 17/1đường 800A Nghĩa Đô 7560024 Viện Lịch sử QĐ 

Ng. Việt Hà 16A Lý Nam Đế 8455870  0912046982 Bộ TL Công Binh 

Ngô Thu Hà 72 Trần Q.Toản -  0904377908  

Trần Quang Hà P38-B8b Kim Liên  

Tưởng Bích Hà 8233848 -0903412875  

Phạm Cao Hải 41Ngõ205Giải phóng 
8694858-0904282775 

 

Phan Chiêm Hải 59A Trần Q.Toản  0903411347  

Trương Chí Hải 195b-65 Đội Cấn  8438338 0903267082  

Ng. Công Hải 7821351 0978995369  

Ng. Việt Hằng 43 Trúc Bạch 8294537 0982893548  

Trịnh Mạnh Hoà TTQĐ Liễu Giai 7625090 0983019755 Ban KHCN TCHKhông 

Ng. Đình Hoà KTT Quân Trang,Cống vị 0903405093  

Hoàng Phước 
Hòa 

8543836 0989091154  



Ng. Quốc Hùng 6 Nguyễn Huy Tự  0912228226  

Ng. Văn Hùng 15 Lý Thường Kiệt  0903446667  

Ng. Mạnh Hùng 54/12 Nguyễn Văn Trỗi 6641013  

Lưu Công Hùng 232 Lý thánh Tông Đồ sơn 0912160625 UBND thị xã Đồ sơn 

Đặng Hữu Hưng 40 Lê Đại Hành Hp 0913515636 Ban T.chức thành uỷ 

Nguyễn Đỗ Kiên P4D6 Giảng Võ  8310544  

Phạm Hồng Kỳ 5651263 – 069562615 0913200720  

Vũ Quốc khánh 9A-F8TT Bách Khoa 8693242 G.Đốc TT máy tính QĐ 

Phạm Khắc 
Khang 

P114A50TT Nam Đồng 5330597  

Trần Vi Lăng B17/28 Điện Biên Phủ  

Hoàng Xuân Lập 0904250074 Khoa ngoại BV 198 

Đinh Sỹ Luyện 8626679 0989290438  

Trần Ngọc Lộc 3/56/127 Tổ 98 Hào Nam  5120313 0902581306 

Ng.Sơn Lương P84-B1-TT Nam Đồng  

Lê Trí Liêm 41-3B Ông ích Khiêm  8233675 Văn phòng TCCTrị 

Trương Văn 
Minh 

404 nhàC,tt N.CTrứ 8215729 0913377432  

Đỗ Quang Minh 20 Hoàng Ngọc Phách 0912081270  

Đỗ Ninh 17/88 Trân Quang Khải HP 0903408079 Tổng Cty thuỷ sản 
H.long 

Cao Tú Phong 25 Làng Yên Phụ  8293758 0903404469  

Lê Tiến Phúc 212 C3 TT 34 Trần Phú 7336758  

Phạm Tuấn Phan 9333446 0904405064  

Phùng Thế 
Quảng 

0903834817 0983834817  

Ng.Hữu Quang 16A Ng.Bỉnh Khiêm  8258966 Viện KTNĐ 

Ng. Ngọc Quế 7754191 Viện Kinh tế Nông 



nghiệp 

Phí Hùng Sơn 308-D6 Giảng Võ 8314193 0912554272 Sở địa chính nhà đất 

Ng. Thanh Sơn 45 Hồng Phúc 9272736-049134334  

Đinh Văn Sửu 111 Hồng Mai HBTrưng  

Ng, Trung Quốc 0912865666  

Ng. Minh Tâm 124/22/50 Âu Cơ 7183950 0913557618 Bộ VH-TT 

Ng. Thành Tấn 22 Trần Duy Hưng – 069822027  

Đinh Văn Tấn Hoàng Hoa Thám 0914605071  

Bùi Quyết 
Thắng 

95D Lý N.Đế 069573086  0982114994  

Ng.Quyết Thắng 05 Lê Văn Linh 8236732  0903237227  

Hoàng 
MạnhThắng 

116 Yết Kiêu 0986675318 Bộ kế hoạch đầu tư 

Trương 
ĐìnhThắng 

N6-38B Trần Phú 8231772 0904214407  

Trần Thắng 83/1/69 Hào Nam 5187324  

Vũ Nhật Thắng 10 Lãn Ông 8283170 0912508864 Cục địa chất KSVN 

Đào Đức Thanh 66 Lê Lợi t.xã Sơn Tây 034832289 0912333711 

Võ Đức Thanh 48/119 Hồ Đắc Di 8519198 Cục xây dựng BQP 

Bùi Minh Thanh TT HVKTQSXãĐàn 8529943 
0983529943 

 

Ng. Hữu Thành 0913212271 Machinoimport 

Hoàng Ngọc 
Thành 

12A Lý Nam Đế  

Trần Hiệp 
Thương 

P38-B6 Giảng Võ  

Chu Anh Thọ 5821388  0913215157  

Lê Quang Thọ 8385907 Trường ĐHNT Q.đội 

Ng.KiếnThiết 37 Lý Nam Đế  



Hoàng Thu Thủy Khu TT viện 103 Hà Đông  0906284986  

Ng. Dũng Tuấn 101/G5Thành Công 7734459   
0913201994 

Cty HITACO BQP 

Doãn Văn Tuấn 4B/33B- P.Ngũ Lão 8248299 Phòng quân lực 
TCCNQP 

Tống Ngọc 
Tráng 

N16P5K86Liễu Giai 8346337 0912261687  

Ng. Việt Triều A4/1 Biệt thự T.Tự 5735929 - 0912009015  

Trần Việt Trung P3-12 Lý Nam Đế 8437892  

Lê Vân Số1-34A/4 Tr.Phú 069553262 
-0913248222 

TT Tìm kiếm 
CHộCNạn 

Phạm Ngọc Văn Thái Nguyên 0280.824281 TTYtế Đại từThái 
nguyên 

Ng. Quang Vinh 8347975 - 0913208629 Ban Biên giới chính 
phủ 

Ng.Văn Vinh Trưởng phòng Ngoại vụ Phú thọ  

Võ Thế Vinh 93 Lý Nam Đế  8237498  

Ng. Khắc Việt 7339126 0904266092  

Dương Mạnh 
Việt 

8534088 0913032322 Khoa QS ĐHBK 

Hà Quang Vũ P107-C8 Thành Công - 0913345558  

   

   

Huỳnh 
Hòa Bình 

5/2 Ng/Trãi -Tuy Hòa- PhúYên 
057822978 

0962434002 

   

   

   

   



   

 
Cập nhật 22/7/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁC BẠN LIỆT SỸ 

1.​ Ngô Tất Thắng 
2.​ Y Hoà 
3.​ Nguyễn Khắc Bình 
4.​ Trần Hữu Dân 
5.​ Đặng Đình Kỳ 
6.​ Nguyễn Đức Thảo 
7.​ Lại Xuân Lợi 

 

CÁC BẠN ĐÃ MẤT 

1.​ Nguyễn Văn Hoà 
2.​ Hạ Chí Kiên 
3.​ Trần Việt Hoa 
4.​ Vũ Mạnh Hùng 
5.​ Phan Văn Quế 
6.​ Lê Hoài Nam 
7.​ Lê Hồng Giang 
8.​ Nguyễn Hải Hà 
9.​ Vũ Văn Tâm 
10.​Bùi Kim Khánh 
11.​Tô Thăng Long 
12.​Đào Xuân Vinh 
13.​Đặng Sỹ Hiệp 
14.​Đỗ Trường Thành 
15.​Nguyễn Bảo Sơn 



16.​Nguyễn Phước Thuận 
17.​Võ Hùng Thế 
18.​Võ Đình Chiến 
19.​Lưu Văn Hòa 
20.​Nguyễn Quang Bình 
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